
III. EDUPLAY 
 

  Sách Enspire Start 1A - Topic 2+ 3:  

Toys and colours – trang 8-9 

 

 
 

 

                                                                                               

 

                

    

      

 

  

    

             

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

Chương trình 

     3 TUỔI 
 

LÀM QUEN TRẺ VỚI TIẾNG ANH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY EDUPLAY 

      TOYS AND COLORS (ĐỒ CHƠI VÀ MÀU SẮC) 

        Tuần 4 (27/09/2021 – 01/10/2021) 

 

 

 

 

I. LET’S DISCOVER VOCABULARY 

(BÉ LÀM QUEN CÁC TỪ MỚI) 

1. Teddy bear /ˈtedi beə(r)/: gấu bông 

2. Ball /bɔːl/: quả bóng 

3. Green /ɡriːn/: màu xanh lá cây 

4. Red /red/: màu đỏ 

 

 

 

   II. LET’S MAKE A DIALOGUE 

       (BÉ LÀM QUEN HỘI THOẠI) 
 

1. Show me a ball! – Bé hãy giơ một quả bóng! 

A ball. – Một quả bóng. 

 

2. Show me a red ball! – Bé hãy giơ một quả bóng màu đỏ! 

A red ball. – Một quả bóng màu đỏ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

IV. LET’S SING A SONG 

(BÉ LÀM QUEN BÀI HÁT) 

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR, TURN AROUND 

(youtube.com) 

Teddy bear, teddy bear, turn around. 

Teddy bear, teddy bear, touch the ground. 

Teddy bear, teddy bear, reach up high. 

Teddy bear, teddy bear, touch the sky. 

 

 
 

 


